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QUYẾT ĐỊNH 

Biên chế số lớp, số học sinh từng lớp năm học 2025 - 2026 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của Ủy ban nhân dân 

huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê duyệt kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh 

cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập năm học 2025-2026 trên địa 

bàn huyện Hàm Thuận Bắc; 

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, số lượng học sinh; 

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn trường THCS Hàm Hiệp 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Biên chế khối lớp học, học sinh từng lớp  năm học 2025-2026 cụ thể: 

1. Khối lớp 6: 5 lớp bao gồm lớp 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 

2. Khối lớp 7: 5 lớp bao gồm lớp 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 

3. Khối lớp 8: 6 lớp bao gồm lớp 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 

4. Khối lớp 9: 5 lớp bao gồm lớp 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5  

Số lượng học sinh từng lớp không quá 45em/ lớp (Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Mỗi lớp học được biên chế 1 giáo viên chủ nhiệm. Mỗi lớp học có lớp 

trưởng và các lớp phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được 

học sinh trong lớp bầu chọn vào đầu mỗi năm học. Mỗi lớp học được chia thành  từ 

3-4 tổ học sinh; mỗi tổ học sinh có tổ trưởng và tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo 

viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong tổ bầu chọn vào đầu mỗi năm học . 

Điều 3. Các Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, các bộ phận liên quan và học 

sinh toàn trường Căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký/. 

  

Nơi nhận 
- Như Điều 3 (T/h); 

- Lưu VTNhung. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

Bùi Đăng Hân 



Sĩ số: 44 Nữ: 20

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

HỌC SINH 

TRƯỜNG 

TIỂU HỌC

SỐ ĐỊNH DANH

CÁ NHÂN

1 Kiều Gia An 02/12/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314013220

2 Thái Trần Quốc Bảo 27/06/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000714

3 Trần Thị Ngọc Diễm 01/04/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314001750

4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 19/02/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314013390

5 Nguyễn Trần Hữu Duy 11/08/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000676

6 An Dy 27/04/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214005278

7 Trần Tuấn Đạt 13/05/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213006743

8 Trần Hải Đăng 15/09/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214001903

9 Nguyễn Đức Hào 02/10/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214003830

10 Nguyễn Hữu Hậu 01/12/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214002492

11 Nguyễn Hà Phương Hiền 12/10/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 051314001219

12 Trần Thanh Huân 15/05/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214010545

13 Hoàng Duy Hưng 30/06/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011796

14 Nguyễn Phúc Khang 11/06/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213012081

15 Nguyễn Huy Khánh 20/04/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214006831

16 Nguyễn Hùng Thiên Khoa 30/08/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214012018

17 Nguyễn Thành Khôi 14/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214012978

18 Văn Công Luân 22/03/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214008819

19 Nguyễn Ngọc Mai 23/12/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314001257

20 Đỗ Thị Trà My 02/01/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314001805

21 Phan Trần Kim Ngân 11/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314012653

22 Ngô Khánh Ngọc 14/03/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314010496

23 Châu Thanh Ngọc 23/10/2012 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060312000413

24 Lục Khôi Nguyên 22/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002392

25 Đào Thái Nguyên 28/12/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000579

26 Võ Thị Thanh Nhàn 22/02/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314010213

27 Lê Thành Nhân 31/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002217

28 Nguyễn Mộng Thảo Nhi 07/04/2014 Nữ Kinh Đức Thắng 1 056314009026

29 Phan Lê Yến Nhi 29/04/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314004570

30 Nguyễn Bảo Như 30/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314000669

31 Nguyễn Việt Pháp 04/03/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214010387

32 Huỳnh Tiến Phát 01/05/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000693

33 Nguyễn Trường Huy Tân 09/10/2012 Nam Kinh Phú Hội 060212004505

34 Bùi Thị Ngọc Thắm 04/06/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006128

35 Nguyễn Phước Thiện 28/08/2014 Nam Kinh Phú Hội 079214013223

36 Ngô Minh Thuận 16/03/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214004404

37 Ngô Anh Thư 01/04/2013 Nữ Kinh Phú Hội 060313007973

38 Lê Thị Khắc Tiên 27/10/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314000656

39 Nguyễn Đức Trí 11/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013651

40 Phạm Phương Trúc 11/06/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314011898

41 Nguyễn Thành Tuấn 04/07/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214004079

42 Phạm Nhã Uyên 30/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314004758

43 Lê Ngọc Thanh Vy 10/10/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314000642

44 Nguyễn Thị Minh Xuân 06/09/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314007132

Danh sách có 44 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 6.1

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 43 Nữ: 20
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1 Phạm Thị Trường An 19/08/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314000631

2 Lê Ngọc Châu 10/12/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214000695

3 Hàn Ly Xoay Da 15/03/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214011675

4 Phạm Đức Duy 02/05/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214004858

5 Nguyễn Ngọc Kiều Duyên 02/07/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314011772

6 Lê Tấn Đạt 22/04/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002471

7 Huỳnh Anh Đức 19/10/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214005563

8 Nguyễn Phan Thanh Hậu 04/11/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013147

9 Trần Hoàng Thúy Hoa 15/04/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006872

10 Nguyễn Anh Huy 29/06/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214012405

11 Võ Thị Hồng Huyền 26/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314011413

12 Đinh Dương Quốc Khải 21/07/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214009146

13 Nguyễn Tuấn Khang 30/11/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013219

14 Đỗ Lê Đăng Khoa 09/06/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214004941

15 Trương Anh Khôi 02/03/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214013512

16 Lê Hà Mây 08/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314004603

17 Bùi Trần Khánh Minh 19/08/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213000570

18 Lương Thị Thanh Ngân 19/07/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314013349

19 Đặng Minh Nghĩa 21/07/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060214010561

20 Bùi Bích Ngọc 01/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314001533

21 Phan Kim Ngọc 13/03/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006434

22 Đoàn Trí Nguyên 21/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214000667

23 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 20/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006568

24 Nguyễn Ngọc Bảo Nhung 20/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314008053

25 Đặng Huỳnh Mỹ Như 17/03/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314012254

26 Huỳnh Nhật Pháp 18/04/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214001933

27 Nguyễn Trúc Phương 21/05/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314007045

28 Nguyễn Hoàng Quân 26/04/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002036

29 Nguyễn Ngọc Khánh Quyên 17/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006743

30 Nguyễn Bá Thanh 23/10/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000673

31 Phạm Lê Hoàng Thiên 04/12/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013421

32 Võ Trường Thiện 02/12/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213006969

33 Thái Tân Thịnh 22/08/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013282

34 Nguyễn Khánh Thư 18/02/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314000629

35 Lê Nguyễn Bảo Thy 13/10/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314007042

36 Lê Thị Thủy Tiên 28/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314005270

37 Nguyễn Hoàng Trực 04/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002110

38 Phù Trương Anh Tú 27/07/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060214013356

39 Lê Anh Tuấn 27/12/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013400

40 Nguyễn Văn Tường 15/03/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011710

41 Phạm Thị Uyên 11/03/2012 Nữ Kinh Phú Hội 060312005986

42 Võ Hồng Văn 03/12/2014 Nam Kinh Trịnh Hoài Đức

43 Phạm Ngọc Ý 09/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314005520

Danh sách có 43 học sinh.

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 6.2

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 43 Nữ: 20
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1 Hồ Quỳnh Anh 12/10/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314004642

2 Nguyễn Hữu Gia Bảo 08/02/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214012470

3 Nguyễn Thị Thùy Dung 31/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314008631

4 Nguyễn Trần Đình Duy 20/08/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214004008

5 An Quốc Đạt 08/10/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013689

6 Huỳnh Gia 29/10/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214010973

7 Lê Duy Hậu 02/11/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060218009541

8 Huỳnh Nhật Khánh Hiếu 01/07/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000675

9 Đặng Ngọc Hoàng Huy 30/10/2014 Nam Kinh Phú Hội 060216004720

10 Phạm Duy Khang 20/01/2014 Nam Kinh Phong Nẫm 060214010309

11 Nguyễn Lê Châu Khanh 12/05/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314000625

12 Thái Duy Khánh 13/05/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214012640

13 Nguyễn Uy Khoa 15/06/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013911

14 Thái Châu Đình Khôi 25/07/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214000690

15 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 29/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006803

16 Nguyễn Hoàng Ái Mi 05/07/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314011830

17 Bùi Hoàng Mỹ 24/09/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011271

18 Lê Trung Nghĩa 08/11/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011547

19 Lê Huỳnh Bảo Ngọc 21/09/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314003344

20 Phạm Quỳnh Yến Ngọc 06/02/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314011607

21 Nguyễn Mạnh Hoàng Nguyên 21/08/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002798

22 Lê Thành Nhân 16/03/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214012288

23 Trần Dương Nhật 07/05/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213006669

24 Nguyễn Thị Phương Nhi 23/06/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314002224

25 Lê Ngọc Bích Phương 18/06/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314014259

26 Đào Minh Quân 19/09/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214008144

27 Nguyễn Đức Quy 24/04/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011138

28 Võ Nguyễn Xuân Quyên 09/10/2014 Nữ Kinh Lê Quý Đôn

29 Nguyễn Ngọc Nhã Quỳnh 07/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314002057

30 Đỗ Quốc Thành 09/06/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214006901

31 Huỳnh Trường Thịnh 10/10/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214006899

32 Nguyễn Phan Anh Thư 25/01/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314011282

33 Lương Thị Thanh Thư 27/01/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314006237

34 Nguyễn Ngọc Trúc Tiên 07/10/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314005927

35 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 19/01/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314007633

36 Trần Hoài Ngọc Trinh 25/07/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314012066

37 Đinh Minh Tú 07/05/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214011462

38 Nguyễn Thị Kim Uyên 11/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314004176

39 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 25/02/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314001429

40 Hồ Diệu Vân 28/06/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314001655

41 Trương Tuấn Việt 08/09/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214001394

42 Nguyễn Thanh Vũ 04/11/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214003937

43 Nguyễn Ngọc Như Ý 19/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314008678

Danh sách có 43 học sinh.

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 6.3

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 43 Nữ: 20

STT NGÀY SINH
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1 Nguyễn Thái An 15/12/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214003786

2 Ngô Thái Vũ Bảo 20/07/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214000668

3 Tô Thị Kim Chi 04/06/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314000644

4 Lê Phúc Duy 15/08/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214008424

5 Nguyễn Công Dự 18/03/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013566

6 Nguyễn Huỳnh Thành Đạt 25/09/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214009236

7 Lê Ngọc Khánh Hà 16/04/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314011367

8 Nguyễn Phúc Hải 12/08/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214013069

9 Đinh Ngọc Hân 18/07/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314000640

10 Nguyễn Thanh Hòa 23/06/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214004635

11 Lê Nguyễn Hùng 20/03/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000691

12 Phạm Văn Vũ Kiên 16/05/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214008425

13 Châu Gia Kiệt 26/03/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214001133

14 Nguyễn Ngọc Nhã Kỳ 03/03/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314009230

15 Nguyễn Minh Khang 06/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214000715

16 Trần Duy Khánh 31/08/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214001870

17 Trần Nguyễn Đăng Khoa 21/10/2014 Nam Kinh Phú Hội 060210007929

18 Nguyễn Hoàng Gia Khôi 03/06/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214001581

19 Cao Tuyết Linh 02/05/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314005021

20 Lê Ngọc Mai 29/12/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314012069

21 Nguyễn Thị Ái My 28/11/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314007926

22 Trần Nguyễn Bảo Nam 17/06/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 075214000289

23 Phạm Ánh Ngọc 28/09/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314012940

24 Đinh Lê Bảo Ngọc 07/10/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314004837

25 Lê Phúc Nguyên 02/12/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213010078

26 Võ Bảo Thuận Nguyên 30/12/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314003102

27 Trần Thị Tuyết Nhi 01/03/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314013148

28 Nguyễn Thị Hồng Phương 23/03/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006816

29 Thái Nguyễn Minh Quân 10/06/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011343

30 Võ Hoàng Sang 25/03/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214001792

31 Nguyễn Duy Tân 21/06/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214007518

32 Nguyễn Quốc Thắng 07/11/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000046

33 Nguyễn Khánh Thư 05/09/2014 Nữ Kinh Mương Mán

34 Thái Ngọc Thanh Thư 19/12/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314008049

35 Trần Khánh Tiên 01/01/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006420

36 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 07/07/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314001404

37 Bùi Trần Bảo Trân 27/10/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314007993

38 Lê Phú Trọng 08/10/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214000822

39 Lê Anh Tuấn 28/12/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214000669

40 Trần Quốc Vương 14/02/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002751

41 Phan Lê Khánh Vy 19/11/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314005322

42 Trương Quỳnh Như Ý 13/02/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314003651

43 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/07/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314010633

Danh sách có 43 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 6.4

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 43 Nữ: 19

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

HỌC SINH 

TRƯỜNG 

TIỂU HỌC

SỐ ĐỊNH DANH

CÁ NHÂN

1 Lê Tuấn Anh 01/05/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213000537

2 Trần Quang Bảo 03/02/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214010704

3 Cao Thị Thúy Diễm 27/01/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314010063

4 Đặng Lê Thùy Dung 27/02/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314002730

5 Nguyễn Nhật Anh Duy 26/11/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214002966

6 Nguyễn Tấn Đạt 28/12/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214010470

7 Nguyễn Bảo Đăng 24/05/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214010603

8 Nguyễn Gia Hân 24/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314004111

9 Chung Duy Hậu 24/06/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214014393

10 Nguyễn Quốc Hoàng 25/07/2012 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060212015177

11 Nguyễn Minh Khang 02/08/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000643

12 Lại Nguyên Khang 02/12/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214006671

13 Nguyễn Hồ Ngọc Khánh 19/12/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214000674

14 Lê Trần Trọng Khôi 30/06/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214006565

15 Trần Ngọc Trúc Linh 01/01/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314004740

16 Nguyễn Hân Ly 13/09/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314003039

17 Nguyễn Hoài Nam 08/01/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214014223

18 Nguyễn Thị Ngọc Nga 29/08/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314001445

19 Nguyễn Khánh Ngân 27/02/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314002928

20 Văn Công Nghiệp 16/09/2013 Nam Kinh Phú Hội 060213006205

21 Hoàng Bảo Ngọc 01/05/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314008174

22 Lê Bích Ngọc 14/05/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314003476

23 Nguyễn Đình Nguyên 10/06/2012 Nam Kinh Phú Hội 060212009843

24 Phạm Hồng Tâm Nguyên 05/05/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314011820

25 Nguyễn Thành Nhân 09/09/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214005109

26 Lê Trung Anh Nhật 08/09/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011815

27 Trần Linh Nhi 05/07/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314008535

28 Đinh Hạo Nhiên 26/11/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214005264

29 Trần Thị Tuyết Nhung 23/01/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314006281

30 Lê Thị Ngọc Quanh 07/03/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314012150

31 Lê Thiện Tâm 21/09/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214004198

32 Nguyễn Ngọc Kim Thảo 10/06/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314003604

33 Nguyễn Quốc Thiên 17/02/2014 Nam Kinh Phú Hội 060214002625

34 Văn Phúc Thịnh 12/01/2014 Nam Kinh Phú Hội 060211003986

35 Nguyễn Trường Thịnh 15/07/2011 Nam Kinh 6.6 060211006456

36 Nguyễn Khánh Thy 18/02/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314000630

37 Phan Bảo Trân 21/04/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314001331

38 Lê Ngọc Trinh 11/10/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314013476

39 Phạm Lê Đức Trọng 10/11/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011572

40 Huỳnh Tiến Vinh 12/02/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214011223

41 Nguyễn Thành Vương 21/03/2014 Nam Kinh Hàm Hiệp 3 060214013199

42 Ngô Lê Nhật Vy 10/02/2014 Nữ Kinh Hàm Hiệp 3 060314002477

43 Lê Bình Kim Yến 15/08/2014 Nữ Kinh Phú Hội 060314012939

Danh sách có 43 học sinh.

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 6.5

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 43 Nữ: 22

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Thái Châu Quỳnh Anh 30/05/2013 Nữ Kinh 6.1

2 Nguyễn Lê Bình 12/10/2013 Nam Kinh 6.1

3 Nguyễn Hùng Cường 22/01/2012 Nam Kinh 7.3

4 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 11/11/2012 Nữ Kinh 6.6

5 Trần Lê Ngọc Duy 09/12/2013 Nam Kinh 6.1

6 Nguyễn Đình Dương 28/04/2013 Nam Kinh 6.1

7 Nguyễn Minh Đăng 05/12/2013 Nam Kinh 6.1

8 Phạm Trần Minh Hà 16/10/2013 Nữ Kinh 6.1

9 Lê Nguyễn Ngọc Hân 17/08/2013 Nữ Kinh 6.1

10 Lê Gia Huy 22/11/2013 Nam Kinh 6.1

11 Nguyễn Thị Hồng Huyên 07/02/2013 Nữ Kinh 6.1

12 Bùi Duy Khang 29/10/2013 Nam Kinh 6.1

13 Đặng Minh Khôi 03/05/2013 Nam Kinh 6.1

14 Nguyễn Ánh Phương Lam 29/09/2013 Nữ Kinh 6.1

15 Bùi Nguyễn Linh Lan 22/09/2013 Nữ Kinh 6.6

16 Thái Trần Gia Linh 03/11/2013 Nữ Kinh 6.1

17 Phạm Đạt Long 28/06/2011 Nam Kinh 7.1

18 Nguyễn Thành Luân 30/03/2012 Nam Kinh 6.1

19 Hà Bảo My 18/05/2013 Nữ Kinh 6.1

20 Nguyễn Trương Khả My 01/11/2013 Nữ Kinh 6.1

21 Nguyễn Lương Thảo My 08/06/2013 Nữ Kinh 6.6

22 Nguyễn Hữu Nhân 19/06/2013 Nam Kinh 6.1

23 Đặng Ngọc Hoàng Phát 29/07/2013 Nam Kinh 6.6

24 Trương Thị My Phon 25/10/2013 Nữ Kinh 6.1

25 Phạm Tiến Phương 07/09/2013 Nam Kinh 6.1

26 Lê Nguyễn Quốc Quân 21/11/2013 Nam Kinh 6.1

27 Trương Thanh Tài 18/08/2012 Nam Kinh 6.1

28 Nguyễn Thanh Thảo 30/12/2013 Nam Kinh 6.1

29 Trần Thị Khánh Thi 26/01/2013 Nữ Kinh 6.1

30 Thái Minh Thiện 19/07/2013 Nam Kinh 6.1

31 Lê Hữu Thịnh 30/12/2012 Nam Kinh 6.1

32 Trương Trường Thọ 28/06/2013 Nam Kinh 6.1

33 Huỳnh Lê Anh Thư 14/07/2013 Nữ Kinh 6.1

34 Bùi Thị Minh Thư 27/01/2013 Nữ Kinh 6.6

35 Võ Thị Ngọc Tiên 18/07/2013 Nữ Kinh 6.1

36 Văn Thị Yến Trang 26/08/2013 Nữ Kinh 6.1

37 Nguyễn Thụy Thùy Trân 28/01/2013 Nữ Kinh 6.1

38 Ung Văn Trí 30/11/2013 Nam Kinh 6.1

39 Trần Quốc Tuấn 02/07/2010 Nam Khmer 6.1

40 Nguyễn Thanh Tuyền 13/05/2013 Nữ Kinh 6.6

41 Đặng Ngọc Bảo Uyên 24/04/2013 Nữ Kinh 6.1

42 Huỳnh Khánh Vy 20/01/2013 Nữ Kinh 6.1

43 Lê Thị Ngọc Yến 17/10/2013 Nữ Kinh 6.1

Danh sách có 43 học sinh.

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 7.1

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 44 Nữ: 22

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Nguyễn Huỳnh Mỹ Anh 08/11/2013 Nữ Kinh 6.2

2 Trần Anh Gia Bảo 24/08/2013 Nam Kinh 6.2

3 Phan Thành Danh 09/10/2012 Nam Kinh 7.2

4 Hồ Đắc Di 20/07/2013 Nam Kinh 6.2

5 Trần Đặng Thúy Diễm 30/03/2013 Nữ Kinh 6.2

6 Đỗ Huỳnh Quốc Duy 09/10/2013 Nam Kinh 6.2

7 Trương Hà Duyên 30/12/2013 Nữ Kinh 6.2

8 Hà Ngọc Ánh Dương 20/05/2013 Nữ Kinh 6.6

9 Huỳnh Nguyễn Lin Đan 06/11/2013 Nữ Kinh 6.2

10 Đỗ Hoàng Phi Hảo 17/05/2012 Nam Kinh 6.2

11 Hồ Thị Thanh Hậu 06/08/2013 Nữ Kinh 6.2

12 Nguyễn Phạm Vũ Hoàng 24/04/2013 Nam Kinh 6.2

13 Trần Anh Huy 16/08/2013 Nam Kinh 6.2

14 Trần Bảo Khang 18/11/2013 Nam Kinh 6.2

15 Đoàn Nguyên Khang 07/09/2013 Nam Kinh 6.2

16 Ngô Nhất Khang 14/06/2013 Nam Kinh 6.6

17 Trần Gia Kiệt 02/11/2013 Nam Kinh 6.2

18 Nguyễn Hà Trúc Kiều 07/07/2013 Nữ Kinh 6.2

19 Phạm Thị Kiều Linh 31/12/2013 Nữ Kinh 6.2

20 Lê Vân My 10/08/2013 Nữ Kinh 6.2

21 Nguyễn Thị Kim Nga 17/10/2013 Nữ Kinh 6.2

22 Nguyễn Võ Thành Nhân 13/11/2012 Nam Kinh 6.2

23 Trần Ngọc Yến Nhi 26/08/2013 Nữ Kinh 6.2

24 Nguyễn Thị Thảo Như 10/03/2013 Nữ Kinh Lê Lợi

25 Nguyễn Văn Phong 03/11/2013 Nam Kinh 6.2

26 Ngô An Phú 27/10/2013 Nam Kinh 6.1

27 Phạm Minh Phước 15/06/2013 Nam Kinh 6.6

28 Nguyễn Thị Bích Phượng 12/11/2013 Nữ Kinh 6.2

29 Nguyễn Lê Thiên Quân 31/12/2013 Nam Kinh 6.2

30 Trần Xuân Quý 14/02/2013 Nam Kinh 6.2

31 Bùi Trần Trúc Quyên 25/03/2013 Nữ Kinh 6.2

32 Nguyễn Thanh Tâm 14/12/2013 Nam Kinh 6.2

33 Phạm Nguyễn Anh Thảo 15/03/2013 Nữ Kinh 6.2

34 Nguyễn Phú Thịnh 10/09/2013 Nam Kinh 6.2

35 Huỳnh Hoàng Châu Thủy 22/01/2013 Nữ Kinh 6.2

36 Lê Phương Hoàng Thức 20/10/2013 Nam Kinh 6.2

37 Văn Thị Huyền Trang 19/01/2012 Nữ Kinh 6.6

38 Nguyễn Thị Bích Trăm 17/10/2013 Nữ Kinh 6.2

39 Trần Thị Ngọc Trâm 04/12/2013 Nữ Kinh 6.2

40 Nguyễn Văn Trọng 04/01/2013 Nam Kinh 6.2

41 Võ Thiên Tuấn 22/04/2013 Nam Kinh 6.2

42 Trần Lê Nhã Uyên 16/12/2013 Nữ Kinh 6.6

43 Nguyễn Nguyệt Thảo Vi 28/05/2013 Nữ Kinh 6.2

44 Nguyễn Tường Vy 09/05/2013 Nữ Kinh 6.2

Danh sách có 44 học sinh.

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 7.2

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 44 Nữ: 23

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Thái Nguyễn Gia Bảo 28/11/2013 Nam Kinh 6.3

2 Nguyễn Ngọc Bình 08/05/2013 Nữ Kinh 6.3

3 Nguyễn Thái Ngọc Danh 28/10/2013 Nam Kinh 6.3

4 Đặng Hạnh Dung 10/02/2013 Nữ Kinh 6.3

5 Nguyễn Ngọc Hải Dương 04/11/2013 Nam Kinh 6.3

6 Nguyễn Khánh Đăng 16/10/2013 Nam Kinh 6.6

7 Đỗ Thị Hạnh 10/10/2013 Nữ Kinh 6.3

8 Phạm Lê Gia Hân 25/11/2013 Nữ Kinh 6.3

9 Lê Duy Hiền 10/05/2013 Nam Kinh 6.3

10 Nguyễn Thị Thu Hoài 08/09/2013 Nữ Kinh 6.3

11 Thái Hùng Huy 02/02/2013 Nam Kinh 6.3

12 Lê Chí Khang 29/12/2013 Nam Kinh 6.3

13 Nguyễn Trung Khang 02/08/2012 Nam Kinh 7.2

14 Hà Võ Nguyên Khôi 21/05/2013 Nam Kinh 6.3

15 Đinh Hoàng Kiều 10/12/2013 Nữ Kinh 6.3

16 Trần Ngọc Thùy Lâm 01/07/2013 Nữ Kinh 6.3

17 Trần Thùy Linh 03/10/2013 Nữ Kinh 6.3

18 Nguyễn Bảo Nam 29/11/2013 Nam Kinh 6.3

19 Nguyễn Thị Kim Ngà 06/03/2013 Nữ Kinh 6.3

20 Nguyễn Phạm Thảo Ngân 29/08/2013 Nữ Kinh 6.3

21 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 28/05/2013 Nữ Kinh 6.3

22 Nguyễn Thiên Nhân 20/10/2013 Nam Kinh 6.3

23 Phạm Yến Nhi 06/04/2013 Nữ Kinh 6.3

24 Nguyễn Minh Phi 11/12/2012 Nam Kinh 6.3

25 Nguyễn Thiên Phú 29/01/2013 Nam Kinh 6.6

26 Huỳnh Thị Ngọc Quanh 23/10/2013 Nữ Kinh 6.3

27 Nguyễn Thái Bảo Quốc 05/01/2013 Nam Kinh 6.3

28 Huỳnh Thanh Quý 09/03/2013 Nữ Kinh 6.3

29 Nguyễn Như Quỳnh 01/07/2013 Nữ Kinh 6.3

30 Phạm Ngọc Thạch 28/06/2013 Nam Kinh 6.3

31 Lê Ngọc Thái 12/10/2013 Nam Kinh 6.3

32 Nguyễn Phước Thịnh 04/07/2012 Nam Kinh 6.3

33 Bùi Thị Ý Thơ 18/02/2013 Nữ Kinh 6.3

34 Nguyễn Ngọc Minh Thư 14/11/2013 Nữ Kinh 6.3

35 Lê Võ Ngọc Trâm 11/09/2013 Nữ Kinh 6.3

36 Trần Ngọc Trân 15/07/2013 Nữ Kinh 6.3

37 Nguyễn Thanh Trí 23/11/2013 Nam Kinh 6.6

38 Trương Trường Ngọc Trinh 01/11/2013 Nữ Kinh 6.3

39 Trần Hữu Trực 26/11/2013 Nam Kinh 6.3

40 Trần Đỗ Thanh Tuyền 29/11/2013 Nữ Kinh 6.3

41 Phạm Nguyễn Việt Tường 10/07/2013 Nam Kinh 6.3

42 Trương Quốc Vương 14/09/2013 Nam Kinh 6.6

43 Phan Lê Nguyệt Vy 03/06/2013 Nữ Kinh 6.3

44 Nguyễn Tường Vy 09/11/2013 Nữ Kinh 6.6

Danh sách có 44 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 7.3

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 43 Nữ: 21

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Trần Ngọc Khánh An 19/09/2013 Nữ Kinh 6.4

2 Trần Lê Lê Bảo 07/09/2013 Nam Kinh 6.4

3 Nguyễn Minh Chiếu 13/10/2013 Nam Kinh 6.4

4 Phạm Ngọc Khánh Duyên 16/03/2013 Nữ Kinh 6.4

5 Huỳnh Thái Dương 07/02/2012 Nam Kinh 6.4

6 Nguyễn Thị Bích Hân 25/04/2013 Nữ Kinh 6.4

7 Lê Vũ Gia Hân 23/10/2013 Nữ Kinh 6.4

8 Võ Nguyễn Khánh Hân 19/11/2013 Nữ Kinh 6.6

9 Lê Đăng Hiếu 20/02/2013 Nam Kinh 6.4

10 Nguyễn Quốc Huy 04/11/2013 Nam Kinh 6.4

11 Bùi Bảo Huyền 07/09/2013 Nữ Kinh 6.4

12 Phan Quang Khang 16/12/2013 Nam Kinh 6.4

13 Hoàng Nguyễn Anh Kiệt 23/04/2013 Nam Kinh 6.4

14 Nguyễn Hoài Lâm 09/03/2012 Nam Kinh 6.4

15 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 24/06/2013 Nữ Kinh 6.4

16 Huỳnh Nguyễn Ngọc Luân 25/03/2013 Nam Kinh 6.6

17 Đinh Đặng Xuân Mai 21/11/2013 Nữ Kinh 6.4

18 Đinh Văn Thành Nam 22/10/2013 Nam Kinh 6.4

19 Nguyễn Võ Kim Ngân 14/01/2013 Nữ Kinh 6.4

20 Nguyễn Văn Nghĩa 20/08/2013 Nam Kinh Lê Lợi

21 Võ Nhật Thảo Nguyên 05/09/2013 Nữ Kinh 6.4

22 Phạm Nguyễn Như Nguyệt 22/08/2013 Nữ Kinh 6.6

23 Huỳnh Trung Nhật 04/11/2013 Nam Kinh 6.4

24 Trần Ngọc Ý Nhi 06/04/2013 Nữ Kinh 6.6

25 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 29/01/2013 Nữ Kinh 6.4

26 Nguyễn Vũ Lâm Phi 26/07/2011 Nam Kinh 7.2

27 Hà Bảo Phúc 24/09/2013 Nam Kinh 6.4

28 Nguyễn Gia Phương 25/02/2013 Nữ Kinh 6.6

29 Văn Nguyễn Anh Quốc 01/05/2011 Nam Kinh 6.4

30 Trần Thị Khánh Quy 23/04/2013 Nữ Kinh 6.4

31 Nguyễn Phú Quý 19/06/2013 Nam Kinh 6.4

32 Hoàng Nguyễn Tâm Sen 23/06/2013 Nữ Kinh 6.4

33 Võ Hoàng Thành 02/04/2013 Nam Kinh 6.4

34 Nguyễn Quốc Thịnh 30/08/2013 Nam Kinh 6.4

35 Võ Nguyễn Ngọc Thy 03/05/2013 Nữ Kinh 6.4

36 Nguyễn Ngọc Khánh Trân 19/01/2013 Nữ Kinh 6.6

37 Võ Minh Trí 02/01/2013 Nam Kinh 6.4

38 Nguyễn Lê Phương Trinh 27/10/2013 Nữ Kinh 6.4

39 Lê Minh Trường 15/06/2013 Nam Kinh 6.4

40 Nguyễn Mạnh Tuấn 08/10/2013 Nam Kinh 6.4

41 Nguyễn Văn Vũ 19/05/2013 Nam Kinh 6.4

42 Nguyễn Phạm Tường Vy 21/11/2013 Nữ Kinh 6.4

43 Lê Phi Yến 03/04/2013 Nữ Kinh 6.4

Danh sách có 43 học sinh.

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 7.4

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 43 Nữ: 22

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Lê Văn Bảo 18/03/2012 Nam Kinh 6.5

2 Võ Bích Châu 28/09/2013 Nữ Kinh 6.5

3 Nguyễn Thị Huyền Diệu 18/02/2013 Nữ Kinh 6.5

4 Đặng Khánh Duy 31/01/2013 Nam Kinh 6.5

5 Nguyễn Võ Kỳ Duyên 16/02/2013 Nữ Kinh 6.5

6 Đỗ Tiến Đà 03/07/2013 Nam Kinh 6.5

7 Bùi Lê Như Hảo 28/11/2013 Nữ Kinh 6.5

8 Nguyễn Ngọc Diễm Hân 26/03/2013 Nữ Kinh 6.5

9 Lê Phan Khánh Hân 18/11/2013 Nữ Kinh 6.5

10 Huỳnh Thị Phúc Hậu 12/08/2013 Nữ Kinh 6.6

11 Huỳnh Tô Gia Hòa 08/11/2013 Nam Kinh 6.5

12 Trương Thị Thanh Huyền 17/12/2013 Nữ Kinh 6.5

13 Huỳnh Nhật Khánh Hưng 07/04/2013 Nam Kinh 6.6

14 Huỳnh Gia Khang 06/05/2013 Nam Kinh 6.5

15 Hà Phương Khanh 28/08/2013 Nam Kinh 6.5

16 Đinh Dương Quốc Lập 21/02/2013 Nam Kinh 6.5

17 Hoàng Thị Thanh Loan 20/03/2013 Nữ Kinh 6.5

18 Bình Trúc Mơ 05/09/2013 Nữ Kinh 6.5

19 Lê Hoàng Diễm My 07/09/2013 Nữ Kinh 6.6

20 Lê Nguyễn Nam 05/05/2013 Nam Kinh 6.5

21 Trần Văn Nghĩa 31/10/2013 Nam Kinh 6.5

22 Phạm Gia Nghiêm 11/11/2013 Nam Kinh 6.6

23 Hồ Ngọc Thảo Nguyên 09/06/2013 Nữ Kinh 6.5

24 Nguyễn Ngọc Bảo Như 11/10/2013 Nữ Kinh 6.5

25 Lâm Tâm Như 22/02/2013 Nữ Kinh 6.6

26 Nguyễn Xuân Phúc 12/08/2013 Nam Kinh 6.5

27 Nguyễn Thị Lê Quy 13/05/2013 Nữ Kinh 6.5

28 Lê Trung Duy Sang 28/11/2013 Nam Kinh 6.5

29 Nguyễn Văn Chí Tài 30/05/2013 Nam Kinh 6.6

30 Nguyễn Tấn Thành 29/07/2013 Nam Kinh 6.5

31 Lê Thị Thanh Thảo 01/09/2011 Nữ Kinh 6.5

32 Nguyễn Tấn Thuận 04/11/2012 Nam Kinh 6.5

33 Huỳnh Mẫn Thư 05/04/2013 Nữ Kinh 6.5

34 Phan Như Thảo Tiên 25/02/2013 Nữ Kinh 6.5

35 Trịnh Bảo Trân 08/10/2013 Nữ Kinh 6.5

36 Lê Minh Trí 28/06/2013 Nam Kinh 6.5

37 Nguyễn Minh Triều 17/07/2012 Nam Kinh 7.2

38 Ngô Xuân Trường 08/07/2013 Nam Kinh 6.5

39 Trần Ngọc Thảo Tú 07/10/2013 Nữ Kinh 6.5

40 Nguyễn Minh Tuấn 29/08/2013 Nam Kinh 6.6

41 Trần Nguyễn Chí Vương 26/02/2013 Nam Kinh 6.5

42 Nguyễn Thị Tường Vy 11/12/2012 Nữ Kinh 6.5

43 Lê Thị Như Ý 19/10/2013 Nữ Kinh 6.6

Danh sách có 43 học sinh.

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 7.5

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 40 Nữ: 22

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Huỳnh Hiếu An 30/08/2012 Nữ Kinh 7.1

2 Phan Thị Mỹ Anh 29/05/2012 Nữ Kinh 7.1

3 Nguyễn Gia Bảo 30/03/2012 Nam Kinh 7.1

4 Ngô Hải Băng 02/10/2012 Nữ Kinh 7.1

5 Trần Thị Ngọc Bích 30/05/2012 Nữ Kinh 7.1

6 Nguyễn Thành Danh 03/09/2012 Nam Kinh 7.1

7 Phan Thị Mỹ Diệu 05/01/2012 Nữ Kinh 7.1

8 Huỳnh Ánh Duy 26/04/2012 Nữ Kinh 7.1

9 Lương Gia Hân 24/11/2012 Nữ Kinh 7.1

10 Hồ Thị Thanh Hoa 02/05/2012 Nữ Kinh 7.1

11 Lương Quốc Gia Huy 03/02/2012 Nam Kinh 7.1

12 Lê Ngọc Huy 23/05/2012 Nam Kinh 7.1

13 Phạm Nguyễn Gia Hưng 01/10/2012 Nam Kinh 7.1

14 Trần Văn Hưng 08/09/2012 Nam Kinh 7.1

15 Nguyễn Trọng Khang 09/04/2012 Nam Kinh 7.1

16 Nguyễn Minh Khiêm 22/05/2012 Nam Kinh 7.1

17 Thái Huỳnh Kỳ 20/12/2012 Nam Kinh 7.1

18 Ngô Hoài Khánh My 12/07/2012 Nữ Kinh 7.1

19 Trần Thị Bảo Ngọc 12/05/2012 Nữ Kinh 7.1

20 Nguyễn Thành Nhân 02/02/2012 Nam Kinh 7.1

21 Nguyễn Đình Thanh Nhi 18/03/2012 Nữ Kinh 7.1

22 Lê Tấn Phát 11/08/2012 Nam Kinh 7.1

23 Lê Hoài Phúc 12/04/2012 Nữ Kinh 7.1

24 Nguyễn Thị Ngọc Phước 05/09/2012 Nữ Kinh 7.1

25 Nguyễn Hoàng Minh Quân 06/09/2012 Nam Kinh 7.1

26 Trần Anh Tài 19/06/2012 Nam Kinh 7.1

27 Nguyễn Quý Thái 06/04/2012 Nam Kinh 7.1

28 Hồ Duy Thiện 09/02/2012 Nam Kinh 7.1

29 Đỗ Thỵ Thanh Thủy 21/10/2012 Nữ Kinh 7.1

30 Nguyễn Thị Minh Thúy 16/04/2012 Nữ Kinh 7.1

31 Đinh Hoàng Ngọc Tiên 02/11/2009 Nữ Kinh 7.1

32 Huỳnh Ngô Mỹ Tiên 03/08/2012 Nữ Kinh 7.1

33 Lê Dương Bích Trâm 27/07/2012 Nữ Kinh 7.1

34 Trần Ngọc Phương Trinh 09/10/2012 Nữ Kinh 7.1

35 Nguyễn Tấn Trọng 08/10/2012 Nam Kinh 7.1

36 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/01/2012 Nữ Kinh 7.1

37 Nguyễn Hữu Tuấn 22/11/2011 Nam Kinh 7.1

38 Lê Võ Hoàng Vũ 19/04/2012 Nam Kinh 7.1

39 Hứa Nguyễn Ái Vy 06/02/2012 Nữ Kinh 7.1

40 Trần Ngọc Trúc Vy 15/08/2012 Nữ Kinh 7.1

Danh sách có 40 học sinh.

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 8.1

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 37 Nữ: 19

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Đinh Thị Xuân An 03/10/2012 Nữ Kinh 7.2

2 Nguyễn Ngọc Phi Anh 06/10/2012 Nữ Kinh 7.2

3 Huỳnh Quốc Bảo 21/02/2012 Nam Kinh 7.2

4 Trần Ngọc Hữu Duyên 10/02/2012 Nữ Kinh 7.2

5 Lê Hữu Đức 25/03/2012 Nam Kinh 7.2

6 Lưu Hoàng Hạnh 05/04/2012 Nam Kinh 7.2

7 Võ Ngọc Hiếu 15/12/2012 Nam Kinh 7.2

8 Trương Tấn Hùng 07/04/2012 Nam Kinh 7.3

9 Nguyễn Hồng Huy 26/05/2012 Nam Kinh 7.2

10 Trần Hà Khánh Huyền 12/02/2012 Nữ Kinh 7.2

11 Phạm Gia Hưng 15/04/2012 Nam Kinh 7.2

12 Nguyễn Đăng Khải 31/03/2012 Nam Kinh 7.2

13 Đặng Bảo Khang 07/11/2012 Nam Kinh 7.2

14 Võ Nguyễn Anh Khôi 04/08/2012 Nam Kinh 7.2

15 Phù Quang Khôi 02/05/2012 Nam Kinh 7.2

16 Đặng Hoàng Kim 20/08/2012 Nữ Kinh Bắc Bình

17 Đỗ Ngọc Long 08/07/2012 Nam Kinh 7.2

18 Bùi Tấn Lộc 14/03/2012 Nam Kinh 7.2

19 Lê Bình Kim Ngân 23/09/2012 Nữ Kinh 7.2

20 Trương Thanh Ngọc 28/04/2012 Nữ Kinh 7.2

21 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 08/04/2012 Nữ Kinh 7.2

22 Lê Xuân Thanh Nhi 06/10/2012 Nữ Kinh 7.2

23 Nguyễn Ngọc Phát 04/03/2012 Nam Kinh 7.2

24 Nguyễn Ngọc Minh Quân 14/04/2011 Nam Kinh 8.5

25 Lê Thị Như Quỳnh 01/09/2012 Nữ Kinh 7.2

26 Nguyễn Đức Thiện 22/10/2012 Nam Kinh 7.2

27 Lưu Phước Thiện 29/08/2011 Nam Kinh 7.2

28 Nguyễn Minh Thúy 08/02/2012 Nữ Kinh 7.2

29 Trần Thiện Minh Thư 24/03/2012 Nữ Kinh 7.2

30 Nguyễn Ngọc Thanh Tiên 29/01/2012 Nữ Kinh 7.2

31 Lê Thị Tuyết Trinh 26/05/2012 Nữ Kinh 7.2

32 Hoàng Thị Thanh Trúc 29/02/2012 Nữ Tày 7.2

33 Huỳnh Thanh Tuyền 12/03/2012 Nữ Kinh 7.2

34 Trần Thị Thanh Tuyền 17/01/2012 Nữ Kinh 7.2

35 Trương Nhất Vũ 06/07/2012 Nam Kinh 7.2

36 Nguyễn Ngọc Hà Vy 23/09/2012 Nữ Kinh 7.2

37 Trần Khánh Vy 08/10/2012 Nữ Kinh 7.2

Danh sách có 37 học sinh.

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 8.2

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 39 Nữ: 20

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Châu Ngọc Anh 19/03/2012 Nam Kinh 7.3

2 Nguyễn Tuấn Anh 02/09/2012 Nam Kinh 7.3

3 Nguyễn Hải Băng 30/10/2012 Nữ Kinh 7.3

4 Nguyễn Ngọc Kiều Diễm 02/10/2012 Nữ Kinh 7.3

5 Nguyễn Thị Thanh Diệu 07/06/2012 Nữ Kinh 7.3

6 Nguyễn Duy 09/12/2012 Nam Kinh 7.3

7 Ngô Thanh Dương 07/01/2012 Nam Kinh 7.3

8 Nguyễn Chí Hân 31/08/2012 Nam Kinh 7.3

9 Nguyễn Nhật Huy 26/09/2012 Nam Kinh 7.3

10 Đàm Hữu Hưng 07/10/2012 Nam Kinh 7.3

11 Lê Khánh Hưng 23/07/2012 Nam Kinh 7.3

12 Huỳnh Sơn Khang 27/09/2012 Nam Kinh 7.3

13 Huỳnh Đăng Khoa 20/05/2012 Nam Kinh 7.3

14 Nguyễn Thị Thanh Linh 21/09/2012 Nữ Kinh 7.3

15 Nguyễn Hoàng Phi Long 15/12/2012 Nam Kinh 7.3

16 Cao Văn Long 21/06/2012 Nam Kinh 7.3

17 Võ Phúc Lộc 18/07/2012 Nam Kinh 7.3

18 Hồ Trúc My 12/08/2012 Nữ Kinh 7.3

19 Thái Vân Nga 11/09/2012 Nữ Kinh 7.3

20 Nguyễn Thị Thảo Ngân 18/07/2012 Nữ Kinh 7.3

21 Nguyễn Khánh Nguyên 22/03/2012 Nữ Kinh 7.3

22 Đinh Thị Kim Nguyên 14/05/2012 Nữ Kinh 7.3

23 Nguyễn Quý Nhân 14/05/2012 Nam Kinh 7.3

24 Đỗ Ngọc Bảo Nhi 29/06/2012 Nữ Kinh 7.3

25 Hồ Yến Nhi 30/11/2012 Nữ Kinh 7.3

26 Huỳnh Thanh Phong 23/02/2012 Nam Kinh 7.3

27 Trần Thiên Phúc 01/09/2012 Nam Kinh 7.3

28 Nguyễn Lâm Trúc Quỳnh 06/11/2012 Nữ Kinh 7.3

29 Nguyễn Quỳnh Sa 26/07/2012 Nữ Kinh 7.3

30 Võ Phúc Tài 18/07/2012 Nam Kinh 7.3

31 Trần Minh Thư 15/09/2012 Nữ Kinh 7.3

32 Phạm Thị Bảo Tiên 28/10/2012 Nữ Kinh 7.3

33 Trương Bá Toàn 11/08/2012 Nam Kinh 7.3

34 Lê Thị Bảo Trân 11/11/2012 Nữ Kinh 7.3

35 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23/02/2012 Nữ Kinh 7.3

36 Nguyễn Phương Uyên 21/09/2012 Nữ Kinh 7.3

37 Nguyễn Tuấn Vũ 05/08/2012 Nam Kinh 7.3

38 Lê Ngọc Tường Vy 10/10/2012 Nữ Kinh 7.3

39 Đoàn Thị Hồng Yến 20/08/2012 Nữ Kinh 7.3

Danh sách có 39 học sinh.

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 8.3

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 40 Nữ: 18

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Nguyễn Đức Anh 19/01/2012 Nam Kinh 7.4

2 Trương Thị Vân Anh 13/12/2012 Nữ Kinh 7.4

3 Bùi Lê Minh Bảo 08/12/2012 Nam Kinh 7.4

4 Nguyễn Lưu Quốc Cường 16/11/2012 Nam Kinh 7.4

5 Nguyễn Hoài Mỹ Duyên 28/02/2012 Nữ Kinh 7.4

6 Huỳnh Thùy Dương 31/01/2012 Nữ Kinh 7.4

7 Võ Lâm Linh Đan 13/09/2012 Nữ Kinh 7.4

8 Nguyễn Lê Duy Đạt 07/11/2011 Nam Kinh 7.4

9 Võ Thành Đạt 23/07/2012 Nam Kinh 7.4

10 Lê Hoàng Hậu 03/07/2012 Nam Kinh 7.4

11 Nguyễn Trung Hiếu 31/05/2012 Nam Kinh 7.4

12 Phạm Hoài Bảo Huy 14/09/2012 Nam Kinh 7.4

13 Huỳnh Nhật Minh Hưng 19/11/2012 Nam Kinh 7.4

14 Nguyễn Duy Khang 28/02/2012 Nam Kinh 7.4

15 Tăng Gia Khang 02/06/2011 Nam Kinh 7.4

16 Lê Văn Khang 20/08/2012 Nam Kinh 7.4

17 Nguyễn Thành Long 11/08/2012 Nam Kinh 7.4

18 Nguyễn Thị Ngọc Lượng 17/10/2012 Nữ Kinh 7.4

19 Nguyễn Ngọc Ái My 01/08/2012 Nữ Kinh 7.4

20 Phạm Ngọc Nam 01/03/2010 Nam Kinh 7.4

21 Phan Thị Trúc Ngân 19/08/2012 Nữ Kinh 7.4

22 Đinh Lê Thảo Nguyên 23/07/2012 Nữ Kinh 7.4

23 Nguyễn Thiện Nhân 14/10/2012 Nam Kinh 7.4

24 Nguyễn Trọng Nhân 14/10/2012 Nam Kinh 7.4

25 Nguyễn Yến Nhi 04/02/2012 Nữ Kinh 7.4

26 Lê Đình Phúc 24/04/2012 Nam Kinh 7.4

27 Nguyễn Minh Phúc 25/11/2012 Nam Kinh 7.6

28 Đặng Ngọc Đăng Quang 08/09/2012 Nam Kinh 7.4

29 Trần Thị Như Quỳnh 05/08/2012 Nữ Kinh 7.4

30 Lê Hoài Tâm 04/06/2012 Nữ Kinh 7.4

31 Võ Thiện Thanh 14/10/2012 Nữ Kinh 7.4

32 Trần Thanh Thuận 20/01/2012 Nam Kinh 7.4

33 Nguyễn Lê Hoàng Thư 01/07/2012 Nữ Kinh 7.4

34 Phan Công Minh Trí 02/01/2012 Nam Kinh 7.4

35 Trần Thị Thanh Tú 14/10/2012 Nữ Kinh 7.4

36 Nguyễn Văn Tuấn 08/09/2012 Nam Kinh 7.4

37 Phạm Quỳnh Minh Tuyết 28/09/2012 Nữ Kinh 7.4

38 Nguyễn Ngọc Thanh Vân 16/11/2012 Nữ Kinh 7.4

39 Nguyễn Hoàng Thảo Vy 18/12/2012 Nữ Kinh 7.4

40 Nguyễn Tường Vy 13/01/2012 Nữ Kinh 7.4

Danh sách có 40 học sinh.

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 8.4

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 38 Nữ: 22

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Nguyễn Tuấn An 11/03/2012 Nam Kinh 7.5

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 03/07/2012 Nữ Kinh 7.5

3 Phan Nguyễn Thúy Anh 23/01/2012 Nữ Kinh 7.5

4 Đinh Gia Bảo 07/02/2012 Nam Kinh 7.5

5 Nguyễn Quỳnh Hạ Băng 06/07/2012 Nữ Kinh 7.5

6 Lê Công Danh 24/09/2011 Nam Kinh 7.5

7 Trần Hồ Hiền Diệu 06/09/2012 Nữ Kinh 7.5

8 Nguyễn Khánh Duy 09/12/2012 Nam Kinh 7.5

9 Phạm Trung An Định 10/01/2012 Nam Kinh 7.5

10 Trần Hoàng Hiếu 05/07/2011 Nam Kinh 7.5

11 Nguyễn Đình Huy 14/07/2012 Nam Kinh 7.5

12 Nguyễn Vũ Tú Huỳnh 15/11/2012 Nữ Kinh 7.5

13 Trần Gia Khang 05/10/2012 Nam Kinh 7.5

14 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 15/01/2012 Nam Kinh 7.5

15 Đinh Tuấn Kiệt 21/12/2012 Nam Kinh 7.5

16 Nguyễn Hương Ly 27/02/2012 Nữ Kinh 7.5

17 Nguyễn Thị Trúc My 16/01/2012 Nữ Kinh 7.5

18 Phan Lê Ánh Ngọc 25/09/2012 Nữ Kinh 7.5

19 Nguyễn Huỳnh Bích Ngọc 21/09/2012 Nữ Kinh 7.5

20 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc 21/09/2012 Nữ Kinh 7.5

21 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 27/08/2012 Nữ Kinh 7.5

22 Trần Ngọc Yến Nhi 16/08/2012 Nữ Kinh 7.5

23 Trương Quỳnh Như 01/11/2012 Nữ Kinh 7.5

24 Nguyễn Thiên Phúc 18/05/2012 Nam Kinh 7.5

25 Nguyễn Ngọc Bích Phượng 26/04/2012 Nữ Kinh 7.5

26 Nguyễn Minh Quân 19/06/2012 Nam Kinh 7.5

27 Nguyễn Trúc Thanh 10/03/2012 Nữ Kinh 7.5

28 Lê Thị Hồng Thắm 08/04/2012 Nữ Kinh 7.5

29 Lê Toàn Thắng 30/04/2012 Nam Kinh 7.5

30 Phạm Huỳnh Hữu Thiên 14/11/2012 Nam Kinh 7.5

31 Nguyễn Quang Thiện 05/06/2012 Nam Kinh 7.5

32 Nguyễn Phương Thư 01/10/2012 Nữ Kinh 7.5

33 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 23/12/2012 Nữ Kinh 7.5

34 Phạm Chín Tín 21/06/2012 Nam Kinh 7.5

35 Nguyễn Hồ Bích Trâm 09/11/2012 Nữ Kinh 7.5

36 Hoàng Tú Uyên 17/06/2012 Nữ Kinh 7.5

37 Nguyễn Ngọc Tường Vy 03/08/2012 Nữ Kinh 7.5

38 Nguyễn Hồng Yến 31/05/2012 Nữ Kinh 7.5

Danh sách có 38 học sinh.

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 8.5

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 38 Nữ: 20

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Lương Hồ Nhật An 25/07/2012 Nam Kinh 7.6

2 Phạm Thị Ngọc Anh 15/07/2012 Nữ Kinh 7.6

3 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 06/05/2012 Nam Kinh 7.6

4 Huỳnh Minh Chương 24/08/2010 Nam Kinh 8.5

5 Lương Tú Hằng 15/07/2012 Nữ Kinh 7.6

6 Lê Thị Kim Hân 08/03/2012 Nữ Kinh 7.6

7 Phạm Quốc Hòa 18/08/2012 Nam Kinh 7.6

8 Trần Lê Gia Huy 02/01/2012 Nam Kinh 7.6

9 Lê Tấn Huy 22/06/2011 Nam Kinh 7.6

10 Nguyễn Khang 19/11/2012 Nam Kinh 7.6

11 Nguyễn Tuấn Kiệt 08/04/2012 Nam Kinh 7.6

12 Lê Nhật Long 21/06/2012 Nam Kinh 7.6

13 Nguyễn Thành Long 22/08/2012 Nam Kinh 7.6

14 Dương Thị Yến Mi 10/08/2012 Nữ Kinh 7.6

15 Phạm Hải Nam 20/01/2012 Nam Kinh 7.6

16 Phan Đặng Bảo Ngọc 03/04/2012 Nữ Kinh 7.6

17 Vũ Thị Thanh Nhàn 26/01/2012 Nữ Kinh 7.6

18 Trần Minh Nhật 15/03/2012 Nam Kinh 7.6

19 Nguyễn Thị Yến Nhi 19/11/2012 Nữ Kinh 7.6

20 Lê Ngọc Đan Như 03/12/2012 Nữ Kinh 7.6

21 Võ Thuận Phát 11/10/2012 Nam Kinh 7.6

22 Trần Lập Quân 14/05/2012 Nam Kinh 7.6

23 Nguyễn Thái Kiều Sang 24/04/2012 Nữ Kinh 7.6

24 Nguyễn Khắc Tân 11/10/2012 Nam Kinh 7.6

25 Nguyễn Huyền Nguyên Thảo 04/08/2012 Nữ Kinh 7.6

26 Huỳnh Thanh Thùy 09/02/2012 Nữ Kinh 7.6

27 Bùi Trần Thủy Tiên 20/12/2012 Nữ Kinh 7.6

28 Âu Trung Tín 04/09/2012 Nam Kinh 7.6

29 Nguyễn Trần Ái Trân 09/09/2012 Nữ Kinh 7.6

30 Trần Thị Kiều Trinh 15/06/2012 Nữ Kinh 7.6

31 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/02/2012 Nữ Kinh 7.6

32 Nguyễn Quốc Trường 19/12/2012 Nam Kinh 7.6

33 Nguyễn Thị Thùy Vân 27/11/2012 Nữ Kinh 7.6

34 Nguyễn Lê Vinh 26/01/2012 Nam Kinh 7.6

35 Lại Hà Vy 02/10/2012 Nữ Kinh 7.6

36 Nguyễn Gia Khánh Vy 03/12/2012 Nữ Kinh 7.6

37 Nguyễn Hoàng Ý Vy 09/08/2012 Nữ Kinh 7.6

38 Lê Hoàng Yến 30/04/2012 Nữ Kinh 7.6

Danh sách có 38 học sinh.

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 8.6

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 36 Nữ: 20

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Lê Gia An 18/07/2011 Nữ Kinh 8.1

2 Nguyễn Trần Hải An 01/11/2011 Nữ Kinh 8.1

3 Lê Huỳnh Thiên Bảo 11/02/2011 Nam Kinh 8.1

4 Đinh Lê Xuân Diệu 15/02/2011 Nữ Kinh 8.1

5 Nguyễn Lê Bảo Duy 28/06/2011 Nam Kinh 8.1

6 Dương Thùy Phương Đan 01/04/2011 Nữ Kinh 8.1

7 Nguyễn Hoàng Hiển 10/12/2011 Nam Kinh 8.1

8 Nguyễn Khắc Hiếu 07/11/2011 Nam Kinh 8.1

9 Trần Thị Ngọc Hoa 01/06/2011 Nữ Kinh 8.1

10 Hoàng Gia Huỳnh 01/07/2011 Nam Kinh 8.1

11 Cao Tấn Khang 30/06/2011 Nam Kinh 8.1

12 Thái Trung Kiên 13/08/2011 Nam Kinh 8.1

13 Lê Minh Lam 24/04/2011 Nữ Kinh 8.1

14 Huỳnh Triệu Mẫn 22/03/2011 Nữ Kinh 8.1

15 Nguyễn Thị Diễm My 18/11/2011 Nữ Kinh 8.1

16 Nguyễn Thị Bích Ngân 21/03/2011 Nữ Kinh 8.1

17 Thái Bảo Ngọc 01/01/2011 Nữ Kinh 8.1

18 Phạm Thanh Nhàn 14/10/2011 Nữ Kinh 8.1

19 Nguyễn Hữu Nhân 06/12/2011 Nam Kinh 8.1

20 Lê Thành Nhân 23/09/2011 Nam Kinh 8.5

21 Thái Hoàng Duy Nhân 26/01/2011 Nam Kinh 8.1

22 Trương Thị Yến Nhi 19/11/2011 Nữ Kinh 8.1

23 Nguyễn Tấn Phát 28/07/2011 Nam Kinh 8.1

24 Lê Nguyễn Nhật Phúc 02/10/2011 Nam Kinh 8.1

25 Nguyễn Thị Trúc Quyên 15/12/2011 Nữ Kinh 8.1

26 Nguyễn Duy Sang 17/06/2011 Nam Kinh 8.1

27 Phạm Ngọc Thái 24/11/2011 Nam Kinh 8.1

28 Nguyễn Thị Hồng Thơ 08/12/2011 Nữ Kinh 8.1

29 Võ Ngọc Anh Thư 27/07/2011 Nữ Kinh 8.1

30 Phan Công Bảo Toàn 29/03/2011 Nam Kinh 8.1

31 Phan Thị Thùy Trang 21/10/2011 Nữ Kinh 8.1

32 Nguyễn Thành Trung 22/11/2011 Nam Kinh 8.1

33 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 05/12/2011 Nữ Kinh 8.1

34 Đinh Phương Uyên 20/11/2011 Nữ Kinh 8.1

35 Phạm Vũ Ngân Vy 30/01/2011 Nữ Kinh 8.1

36 Thái Kiều Ngọc Yến 19/12/2011 Nữ Kinh 8.1

Danh sách có 36 học sinh.

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 9.1

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 36 Nữ: 19

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Lê Gia An 01/08/2011 Nam Kinh 8.2

2 Trương Thị Phương An 31/03/2011 Nữ Kinh 8.2

3 Trần Lâm Hồng Diễm 11/08/2011 Nữ Kinh 8.2

4 Trần Ngọc Khánh Đan 04/06/2011 Nữ Kinh 8.2

5 Nguyễn Xuân Hà 26/09/2011 Nam Kinh 8.2

6 Trần Phan Ngọc Hiếu 16/12/2011 Nữ Kinh 8.2

7 Trần Minh Huy 08/04/2011 Nam Kinh 8.2

8 Trần Nhật Khang 28/10/2011 Nam Kinh 8.2

9 Nguyễn Anh Kiệt 06/01/2011 Nam Kinh 8.2

10 Đinh Thị Ngọc Kiều 12/08/2011 Nữ Kinh 8.2

11 Trần Lý Uyên Lam 20/04/2011 Nữ Kinh 8.2

12 Nguyễn Thị Yến Lượng 30/08/2011 Nữ Kinh 8.2

13 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 02/08/2011 Nữ Kinh 8.2

14 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/07/2011 Nữ Kinh 8.2

15 Huỳnh Nguyễn Khôi Nguyên 09/09/2011 Nam Kinh 8.2

16 Nguyễn Quang Nhật 30/03/2011 Nam Kinh 8.2

17 Huỳnh Thanh Yến Nhi 02/05/2011 Nữ Kinh 8.2

18 Đào Khánh Nhiên 20/01/2011 Nữ Kinh 8.2

19 Nguyễn Phú Ninh 24/12/2011 Nam Kinh 8.2

20 Đỗ Lê Uyên Phương 18/02/2011 Nữ Kinh 8.2

21 Trần Tuấn Quỳnh 17/09/2011 Nam Kinh 8.2

22 Nguyễn Hoàng Sang 21/06/2011 Nam Kinh 8.2

23 Nguyễn Tấn Tài 26/05/2011 Nam Kinh 8.2

24 Lê Minh Tâm 19/06/2011 Nam Kinh 8.2

25 Lê Mỹ Thiện 14/11/2011 Nữ Kinh 8.2

26 Nguyễn Thị Minh Thơ 12/06/2011 Nữ Kinh 8.2

27 Phạm Thanh Thuận 16/12/2011 Nam Kinh 8.2

28 Đoàn Trọng Thức 12/03/2011 Nam Kinh 8.2

29 Trần Ngọc Bảo Thy 27/12/2011 Nữ Kinh 8.2

30 Đặng Trần Ngọc Trâm 12/02/2011 Nữ Kinh 8.2

31 Hà Đăng Trình 15/11/2011 Nam Kinh 8.2

32 Thái Thanh Trúc 02/06/2011 Nữ Kinh 8.2

33 Nguyễn Thành Trung 05/04/2011 Nam Kinh 8.2

34 Đinh Minh Tuấn 19/01/2011 Nam Kinh 8.2

35 Nguyễn Thị Bích Tuyền 08/04/2011 Nữ Kinh 8.2

36 Nguyễn Trần Thanh Vân 22/12/2011 Nữ Kinh 8.2

Danh sách có 36 học sinh.

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 9.2

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 36 Nữ: 20

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 04/08/2011 Nữ Kinh 8.3

2 Nguyễn Xuân Bảo 04/10/2011 Nam Kinh 8.3

3 Lê Minh Duy 16/08/2011 Nam Kinh 8.3

4 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/03/2011 Nữ Kinh 8.3

5 Nguyễn Thùy Bích Hảo 05/01/2011 Nữ Kinh 8.3

6 Phan Văn Minh Hoàng 17/05/2011 Nam Kinh 8.3

7 Lê Bích Huyền 18/07/2011 Nữ Kinh 8.3

8 Nguyễn Đoàn Hữu Hưng 09/10/2011 Nam Kinh 8.3

9 Bùi Bảo Hương 14/12/2011 Nữ Kinh 8.3

10 Hồ Anh Khoa 05/09/2011 Nam Kinh 8.3

11 Nguyễn Hữu Lộc 29/03/2011 Nam Kinh 8.3

12 Ngô Hoàng Hà My 18/08/2011 Nữ Kinh 8.3

13 Bùi Thị Thu Ngân 19/08/2011 Nữ Kinh 8.3

14 Nguyễn Trần Mỹ Nhân 22/06/2011 Nữ Kinh 8.3

15 Trương Thành Nhân 04/12/2011 Nam Kinh 8.3

16 Lê Đông Nhi 17/03/2011 Nữ Kinh 8.3

17 Nguyễn Lê Phương Nhi 12/01/2011 Nữ Kinh 8.3

18 Nguyễn Thị Bảo Như 28/02/2011 Nữ Kinh 8.3

19 Lê Thành Phụng 13/06/2011 Nam Kinh 8.3

20 Huỳnh Gia Phước 15/06/2011 Nam Kinh 8.3

21 Trần Ngọc Nguyên Sang 19/04/2011 Nam Kinh 8.3

22 Lê Nguyễn Minh Sơn 18/12/2011 Nam Kinh 8.3

23 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/05/2011 Nữ Kinh 8.3

24 Hồ Nhật Thi 10/11/2011 Nam Kinh 8.3

25 Huỳnh Trường Thịnh 01/06/2011 Nam Kinh 8.1

26 Nguyễn Lê Thanh Thùy 07/04/2011 Nữ Kinh 8.3

27 Nguyễn Lê Anh Thư 10/07/2011 Nữ Kinh 8.3

28 Trần Thị Thủy Tiên 01/05/2011 Nữ Kinh 8.3

29 Phan Hàn Tín 26/05/2011 Nam Kinh 8.3

30 Bùi Hoàng Bảo Trâm 20/07/2011 Nữ Kinh 8.3

31 Nguyễn Trần Thảo Trinh 05/09/2011 Nữ Kinh 8.3

32 Trần Xuân Trường 25/03/2011 Nam Kinh 8.3

33 Nguyễn Thị Phương Uyên 18/02/2011 Nữ Kinh 8.3

34 Nguyễn Tường Võ 03/05/2011 Nam Kinh 8.3

35 Lê Phan Triệu Vy 21/05/2011 Nữ Kinh 8.3

36 Đỗ Hải Yến 18/10/2011 Nữ Kinh 8.3

Danh sách có 36 học sinh.

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 9.3

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 38 Nữ: 22

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Trần Quỳnh Anh 04/08/2011 Nữ Kinh 8.4

2 Lê Trịnh Quỳnh Anh 13/12/2011 Nữ Kinh 8.4

3 Nguyễn Thanh Bình 05/03/2011 Nam Kinh 8.4

4 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 22/07/2011 Nữ Kinh 8.4

5 Trần Ngọc Hồng Châu 22/03/2011 Nữ Kinh 8.4

6 Phạm Trí Dũng 26/08/2011 Nam Kinh 8.4

7 Nguyễn Thành Đạt 24/12/2011 Nam Kinh 8.4

8 Phan Thị Mỹ Hảo 06/09/2011 Nữ Kinh 8.4

9 Nguyễn Ngọc Hân 19/09/2011 Nữ Kinh 8.4

10 Bùi Lê Quốc Hoàng 11/08/2011 Nam Kinh 8.4

11 Trần Quốc Dương Khang 14/03/2011 Nam Kinh 8.4

12 Huỳnh Thanh Lâm 09/01/2011 Nam Kinh 8.4

13 Nguyễn Ngọc Thảo Ly 11/08/2011 Nữ Kinh 8.4

14 Nguyễn Ngọc Minh 20/03/2011 Nam Kinh 8.4

15 Văn Thị Thanh Nga 01/05/2011 Nữ Kinh 8.4

16 Phạm Thị Thúy Ngân 21/02/2011 Nữ Kinh 8.4

17 Nguyễn Trương Thành Nhân 15/12/2011 Nam Kinh 8.4

18 Trần Thị Tuyết Nhi 05/07/2011 Nữ Kinh 8.4

19 Trần Ngọc Quỳnh Như 03/02/2011 Nữ Kinh 8.4

20 Võ Thị Ngọc Phụng 16/05/2011 Nữ Kinh 8.4

21 Phạm Văn Phước 10/06/2011 Nam Kinh 8.4

22 Lê Hoàng Quân 23/12/2010 Nam Kinh 8.4

23 Lê Văn Sang 14/10/2011 Nam Kinh 8.4

24 Bùi Thị Ngọc Thanh 27/07/2011 Nữ Kinh 8.4

25 Lê Thị Xuân Thanh 30/01/2011 Nữ Kinh 8.5

26 Võ Nhất Thiện 11/11/2011 Nam Kinh 8.4

27 Nguyễn Thái Thiện 20/02/2011 Nam Kinh 8.4

28 Trần Ngọc Anh Thư 29/03/2011 Nữ Kinh 8.4

29 Phan Thủy Tiên 10/10/2011 Nữ Kinh 8.4

30 Ung Thanh Trang 31/12/2011 Nữ Kinh 8.4

31 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 10/09/2011 Nữ Kinh 8.4

32 Võ Trần Nhật Tú 04/06/2011 Nam Kinh 8.4

33 Nguyễn Quốc Tuấn 09/05/2011 Nam Kinh 8.4

34 Nguyễn Tú Uyên 20/09/2011 Nữ Kinh 8.4

35 Lê Đặng Thanh Vũ 03/12/2011 Nam Kinh 8.4

36 Nguyễn Trần Tường Vy 27/02/2011 Nữ Kinh 8.4

37 Phạm Thị Như Ý 26/08/2011 Nữ Kinh 8.4

38 Nguyễn Hoàng Ngọc Yến 05/08/2011 Nữ Kinh 8.4

Danh sách có 38 học sinh.

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 9.4

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DSHS/Dau nam/2025-2026



Sĩ số: 34 Nữ: 21

STT NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC

LỚP HỌC 

NĂM TRƯỚC
GHI CHÚ

1 Lăng Như Bảo Châu 18/12/2011 Nữ Kinh 8.5

2 Trương Thị Thùy Dung 19/06/2011 Nữ Kinh 8.5

3 Trần Bảo Duy 26/07/2011 Nam Kinh 8.5

4 Nguyễn Khắc Duy 23/06/2011 Nam Kinh 8.5

5 Phạm Khánh Đan 30/04/2011 Nữ Kinh 8.5

6 Trần Minh Đăng 22/04/2011 Nam Kinh 8.5

7 Trịnh Thị Kiều Hân 28/08/2011 Nữ Kinh 8.5

8 Lê Đức Huy 30/08/2011 Nam Kinh 8.5

9 Nguyễn Quỳnh Hương 28/11/2011 Nữ Kinh 8.5

10 Lê Trung Anh Khôi 01/12/2011 Nam Kinh 8.5

11 Nguyễn Trần Hoàng Kim 27/08/2011 Nam Kinh 8.5

12 Lại Hà My 24/03/2011 Nữ Kinh 8.5

13 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/12/2011 Nữ Kinh 8.5

14 Trần Thị Tuyết Ngân 10/07/2011 Nữ Kinh 8.5

15 Lăng Như Bảo Ngọc 18/12/2011 Nữ Kinh 8.5

16 Phạm Trí Nguyên 30/10/2011 Nam Kinh 8.5

17 Nguyễn Thị Xuân Nhàn 15/10/2011 Nữ Kinh 8.5

18 Nguyễn Thị Ý Nhi 21/07/2011 Nữ Kinh 8.5

19 Trần Trung Nhựt 15/05/2011 Nam Kinh 8.5

20 Lê Kim Phúc 13/05/2011 Nữ Kinh 8.5

21 Ngô Hoàng Liên Phương 07/09/2011 Nữ Kinh 8.5

22 Nguyễn Trịnh Ngọc Sơn 16/03/2011 Nam Kinh 8.5

23 Ngô Thanh Thảo 21/10/2011 Nữ Kinh 8.5

24 Cao Thị Hồng Thắm 27/11/2011 Nữ Kinh 8.5

25 Nguyễn Thanh Thiện 09/11/2011 Nam Kinh 8.5

26 Phạm Minh Thuận 21/07/2011 Nam Kinh 8.5

27 Bùi Lê Thùy Trang 05/11/2011 Nữ Kinh 8.5

28 Lê Thị Tuyết Trâm 06/01/2011 Nữ Kinh 8.5

29 Nguyễn Thanh Trí 30/05/2011 Nam Kinh 8.5

30 Trần Nhật Phương Trinh 25/12/2011 Nữ Kinh 8.5

31 Bùi Anh Tuấn 06/10/2011 Nam Kinh 8.5

32 Bùi Vỹ Hy Vọng 13/08/2011 Nữ Kinh 8.5

33 Phan Như Ý 20/11/2011 Nữ Kinh 8.5

34 Nguyễn Ngọc Yến 11/04/2011 Nữ Kinh 8.5

Danh sách có 34 học sinh.

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

UBND PHƯỜNG BÌNH THUẬN DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2025 - 2026

TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP LỚP: 9.5

Bình Thuận, ngày 14 tháng 8 năm 2025

DSHS/Dau nam/2025-2026


